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	STT
	Danh mục
	Chiều dài tuyến
	Đơn vị

	1
	Tuyến 1
	    211,89 
	 m 

	2
	Tuyến 2
	      72,65 
	 m 

	3
	Tuyến 3
	    145,45 
	 m 

	4
	Tuyến 4
	    100,65 
	 m 

	5
	Tuyến 5
	    123,41 
	 m 

	6
	Tuyến 6
	    192,33 
	 m 

	7
	Tuyến 7
	      84,72 
	 m 

	8
	Tuyến 8
	    108,51 
	 m 

	9
	Tuyến 9
	      54,57 
	 m 

	10
	Tuyến 10
	      50,52 
	 m 

	11
	Tuyến 11
	    141,57 
	 m 

	12
	Tuyến 12
	      25,59 
	 m 

	13
	Tuyến 13
	      53,16 
	 m 

	14
	Tuyến 14
	 
	 m 

	15
	Tuyến 15
	      35,56 
	 m 

	16
	Tuyến 16
	    180,11 
	 m 

	17
	Tuyến 17
	 
	

	18
	Tuyến 17.1
	      37,19 
	 m 

	19
	Tuyến 17.2
	      46,45 
	 m 

	20
	Tuyến 17.3
	      14,25 
	 m 

	21
	Tuyến 17.4
	 
	 m 

	22
	Tuyến 17.5
	    211,11 
	 m 

	23
	Tuyến 17.6
	      15,00 
	 m 

	24
	Tuyến 17.7
	      20,18 
	 m 

	25
	Tuyến 17.8
	      42,17 
	 m 

	26
	Tuyến 17.9
	      15,28 
	 m 

	27
	Tuyến 18
	      46,50 
	 m 

	28
	Tuyến 19
	    102,64 
	 m 

	29
	Tuyến 20
	 
	

	30
	Tuyến 20.1
	    135,13 
	 m 

	31
	Tuyến 20.2
	      71,19 
	 m 

	32
	Tuyến 20.3
	      31,87 
	 m 

	33
	Tuyến 20.4
	        7,65 
	 m 

	34
	Tuyến 20.5
	      47,04 
	 m 

	35
	Tuyến 20.6
	    126,20 
	 m 

	36
	Tuyến 20.7
	      17,36 
	 m 

	37
	Tuyến 20.8
	      48,66 
	 m 

	38
	Tuyến 20.9
	    162,22 
	 m 

	39
	Tuyến 20.10
	    113,60 
	 m 

	40
	Tuyến 20.11
	      57,26 
	 m 

	41
	Tuyến 21
	 
	 m 

	42
	Tuyến 21.1
	      34,53 
	 m 

	43
	Tuyến 21.2
	      39,18 
	 m 

	44
	Tuyến 21.3
	      49,08 
	 m 

	45
	Tuyến 21.4
	      28,75 
	 m 

	46
	Tuyến 22
	 
	

	47
	Tuyến 22.1
	      43,74 
	 m 

	48
	Tuyến 22.2
	      21,13 
	 m 

	49
	Tuyến 22.3
	    110,11 
	 m 

	50
	Tuyến 22.4
	        9,83 
	 m 

	51
	Tuyến 22.5
	      39,84 
	 m 

	52
	Tuyến 22.6
	      28,65 
	 m 

	53
	Tuyến 22.7
	      26,28 
	 m 

	54
	Tuyến 23
	 
	 m 

	55
	Tuyến 23.1
	    107,97 
	 m 

	56
	Tuyến 23.2
	    114,50 
	 m 

	57
	Tuyến 24
	 
	 

	58
	Tuyến 24.1
	 
	 m 

	59
	Tuyến 24.2
	      90,05 
	 m 

	60
	Tuyến 24.3
	      55,11 
	 m 

	61
	Tuyến 24.4
	      60,43 
	 m 

	62
	Tuyến 24.5
	      23,93 
	 m 

	63
	Tuyến 24.6
	      83,81 
	 m 

	64
	Tuyến 24.7
	      15,43 
	 m 

	65
	Tuyến 25
	 
	

	66
	Tuyến 25.1
	    124,20 
	 m 

	67
	Tuyến 25.2
	      32,07 
	 m 

	68
	Tuyến 25.3
	      15,54 
	 m 

	69
	Tuyến 25.4
	      47,19 
	 m 

	70
	Tuyến 25.5
	      18,62 
	 m 

	71
	Tuyến 25.6
	      55,89 
	 m 

	72
	Tuyến 25.7
	    202,65 
	 m 

	73
	Tuyến 26
	 
	

	74
	Tuyến 26.1
	    195,40 
	 m 

	75
	Tuyến 26.2
	    155,90 
	 m 

	76
	Tuyến 26.3
	    154,07 
	 m 

	77
	Tuyến 27
	    265,27 
	 m 

	78
	Tuyến 28
	      58,61 
	 m 

	79
	Tuyến 29
	 
	 

	80
	Tuyến 29.1
	      82,45 
	 m 

	81
	Tuyến 29.2
	      34,26 
	 m 

	82
	Tuyến 29.3
	    100,11 
	 m 

	83
	Tuyến 29.4
	      94,53 
	 m 

	84
	Tuyến 29.5
	    105,86 
	 m 

	85
	Tuyến 29.6
	    255,12 
	 m 

	86
	Tuyến 29.7
	    154,27 
	 m 

	87
	Tuyến 29.8
	      72,77 
	 m 

	88
	Tuyến 29.9
	    465,48 
	 m 

	89
	Tuyến 29.10
	      51,03 
	 m 

	90
	Tuyến 29.11
	      65,31 
	 m 

	TỔNG CỘNG
	6738,590
	 


Chủ đầu tư : Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Châu.
Đơn vị khảo sát xây dựng: Công ty CP TVXD Bình Minh .

Đơn vị tư vấn Tư vấn lập Báo cáo KT-KT xây dựng công trình: 
Công ty CP TVXD Bình Minh 

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 8, lô E khu H20, P. Bà Rịa, TP HCM
Điện thoại: 02543.733197     -     Fax:   02543.733197
I.  CƠ SỞ THUYẾT MINH BÁO CÁO KT-KT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

1.  Căn cứ pháp lý:                                                                                                                                                    

-  Căn cứ hợp đồng tư vấn thiết kế số.......  /HĐTV ngày... /..../2026 Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Châu với Công ty CP TVXD Bình Minh.

-  Căn cứ biên bản giao nhận tuyến.

-  Căn cứ hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát địa hình xây dựng do Công ty CP TVXD Bình Minh lập.

-  Căn cứ Công văn số 3732/UBND-DA ngày 13/11/2025 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về danh mục dự án và dự kiến mức vốn hỗ trợ cho các xã, phường, đặc khu trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

-  Căn cứ Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 của UBND xã Bình Châu về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư để triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030;
-  Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Bình Châu về việc chủ trương đầu tư dự án: Bê tông hóa các ngõ hẻm trên địa bàn xã Bình Châu;

2. Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư xây dựng :

 Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/ NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư 09/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/8/2024 Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư 08/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/5/2025 Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-SXD ngày 26/2/2025 của Sở Xây dựng TP HCM về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn TP HCM;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-SXD ngày 26/2/2025 của Sở Xây dựng TP HCM về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn TP HCM;

Căn cứ Công văn số 7420/SXD-KTVLXD ngày 10/9/2025 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh V/v áp dụng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập;

3. Quy trình, quy phạm áp dụng:
·  TCVN 10380:2014 : Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế.

·  TCVN 4054 – 2005: Đường Ôtô – Yêu cầu thiết kế.

·  TCVN 9436:2012 – Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu.

·  TCVN 4447:2012 – Công tác đất- Thi công và nghiệm thu.
· TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu; 

· TCVN 4252:2012 – Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công.

·  TCVN 4055:2012 – Tổ chức thi công.

·  TCVN 9504:2012: Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước - Thi công và nghiệm thu.

·  TCVN 8859 – 2023: Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu.

·  TCCS 39:2022/TCĐBVN: Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông.

·  TCCS 40:2022/TCĐBVN: Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông.

·  QCVN 07-2:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước”; 

·  QCVN 07-4:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông”; 

·  TCVN 7957: 2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài; - TCVN 5574: 2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; 

·  TCXDVN 356:2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

·  TCVN 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật; 

·  TCVN 6260-2020 – Xi măng Pooclang hỗn hợp

·  TCVN 4056-2012 – Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

·  TCVN 8828: 2011 – Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.

Lưu ý: Đối với những tiêu chuẩn cũ, quy trình, quy phạm không còn hiệu lực sẽ thay thế theo quy định.

II.  SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ – MỤC TIÊU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

1. Sự cần thiết đầu tư:   

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của cả nước nói chung và TP HCM nói riêng có những bước phát triển khả quan, mức độ tăng trưởng luôn ở trong tốp dẫn đầu khu vực với chỉ số tăng trưởng hàng năm đạt gần 10%. Song song đó, các nhu cầu thiết yếu trong đời sống, sinh hoạt, nghỉ ngơi và vui chơi của người dân trong tỉnh ngày càng tăng. Tuy nhiên, sự phát triển của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị không đồng bộ với tốc độ đô thị hoá, chưa đáp ứng được nhu cầu dân sinh ngày càng tăng.

Từ thực tế hiện trạng nhu cầu khu vực xây dựng của các tuyến đường đi qua tại các phường xã, muốn thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội của từng khu vực thì trước tiên hạ tầng cần phải phát triển trước, đi đầu, hạ tầng phát triển đồng bộ kéo theo thu hút đầu tư các nguồn lực từ các nhà đầu tư, phát triển vùng kinh tế.

Để giải quyết vấn đề này, UBND xã Bình Châu triển khai hàng loạt các giải pháp chỉnh trang đô thị, tăng cường các biện pháp về quản lý nhà đất, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng tạo tiền đề cho việc hình thành, phát triển những khu dân cư theo quy hoạch và bước đầu đã đạt được những thành tựu nhất định trong việc ổn định an cư cho người dân. 

Đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm định hướng phát triển hệ thống giao thông đường bộ liên các khu vực, thúc đẩy việc thực hiện các dự án đầu tư trong khu vực và tạo tiền đề phát triển chung Quy hoạch đô thị theo lộ trình được phê duyệt.

Với những lý do nêu trên, việc đầu tư dự án này là hết sức cần thiết và cấp bách để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như phát triển cơ sơ hạ tầng, mỹ quan đô thị phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

 2. Mục tiêu xây dựng :

 Chống ngập úng khi trời mưa và giữ cho mặt đường bê tông xi măng không bị hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.
Khép kín hệ thống giao thông, thực hiện quy hoạch mạng lưới giao thông xã Bình Châu.

 Giảm đáng kể thời gian và chi phí vận chuyển do tuyến được cải tạo nâng cấp, lưu thông an toàn, thuận tiện.

Hoàn thiện đầy đủ cơ sở hạ tầng cho UBND xã Bình Châu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu.

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các xã vùng sâu, thực hiện công bằng xã hội, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

3. Hiệu quả của việc đầu tư :

       Việc đầu tư "Bê tông hóa các ngõ hẻm trên địa bàn xã Bình Châu” là tuyến đường nông thôn thuộc xã Bình Châu tránh ngập úng vào mùa mưa, tạo mỹ quan đô thị, phù hợp với quy hoạch mạng lưới giao thông của xã Bình Châu sẽ góp phần đô thị hoá nông thôn và cải thiện được đời sống của nhân dân trong khu vực, mặt khác sẽ tạo tiền đề nhằm từng bước đưa nền kinh tế ngày càng khởi sắc và phát triển hơn. 

III. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN  

1. Vị trí địa lý:   

Bình Châu là một xã ven biển thuộc vùng Đông Nam Bộ, tiếp giáp tỉnh Đồng Nai ở phía bắc, Thành phố Hồ Chí Minh ở phía tây, tỉnh Bình Thuận ở phía đông, còn phía nam giáp Biển Đông.

Bình Châu thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hoạt động kinh tế của Tỉnh trước hết phải nói về tiềm năng dầu khí. Trên thềm lục địa Đông Nam Bộ tỉ lệ các mũi khoan thăm dò, tìm kiếm gặp dầu khí khá cao, tại đây đã phát hiện các mỏ dầu có giá trị thương mại lớn như: Bạch Hổ (lớn nhất Việt Nam), Rồng, Đại Hùng, Rạng Đông. Vì thế xuất khẩu dầu đóng góp một phần quan trọng trong GDP của tp HCM.

Ngoài lĩnh vực khai thác dầu khí, TP HCM còn là một trong những trung tâm năng lượng, công nghiệp nặng, du lịch, cảng biển của cả nước. 

2. Địa hình:

- Địa hình khu vực khá cao, lại cách xa các dòng chảy và không có nước đọng, nước dềnh thường xuyên nên trong quá trình thiết kế các công trình hạ tầng chỉ cần xét đến cao độ tự nhiên hiện hữu và các điểm khống chế cao độ theo quy hoạch.  

3. Địa chất:

-  Hai bên lề đường là đất tự nhiên, cấp 2

- Địa chất dọc tuyến nhìn chung là khá thuận lợi cho việc xây dựng công trình không cần biện pháp xử lý cải tạo đất nền.

4. Điều kiện tự nhiên:
-  Khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo với chế độ nhiệt tương đối ổn định, khí hậu ở đây trong năm được chia thành hai mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô nối tiếp từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau có các đặc điểm chung như sau:

-  Đặc điểm địa hình: Địa hình có độ dốc thoát nước dọc tuyến tốt.

-  Đặc điểm địa chất: Cường độ chịu lực của đất trong khu vực tương đối ổn định, thuận tiện cho xây dựng khi thiết kế phải khảo sát cụ thể để có kết quả tính toán thiết kế.

IV. HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH : 

Dự án Bê tông hóa các ngõ hẻm trên địa bàn xã Bình Châu là tuyến đường nông thôn thuộc xã Bình Châu 

Tổng diện tích chiềm dụng khoảng  1,5674ha, Tổng chiều dài tuyến: 6738,59m, gồm:

	Danh mục
	Chiều dài tuyến
	Đầu tuyến
	Cuối tuyến
	Hiện trạng
	Tọa độ đầu tuyến
	Tọa độ cuối tuyến

	Tuyến 1
	 211,89 
	Đường QL55
	Đường bê tông nhựa
	BTXM gồ ghề
	X = 475577.42     Y = 1167532.95
	X = 475462.37     Y = 1167709.01

	Tuyến 2
	 72,65 
	Đường Thèo Nèo- Dốc lết
	Đất nhà dân
	Đường đất
	X = 476434.11     Y = 1168078.14
	X = 476430.44     Y = 1168148.06

	Tuyến 3
	 145,45 
	Đường Thèo Nèo- Dốc lết
	Đường bê tông nhựa
	Đường đất
	X = 476525.89     Y = 1168128.01
	X = 476669.14     Y = 1168133.36

	Tuyến 4
	 100,65 
	Đường bê tông nhựa
	Đất nhà dân
	Đường đất
	X = 476434.76     Y = 1168590.75
	X = 476535.24     Y = 1168585.38

	Tuyến 5
	 123,41 
	Đường bê tông nhựa
	Đất nhà dân
	Đường đất
	X = 476681.62     Y = 1167599.08
	X = 476656.50     Y = 1167492.69

	Tuyến 6
	 192,33 
	Đường QL55
	Suối
	BTXM hư hỏng
	X = 477125.65     Y = 1167946.18
	X = 476978.14     Y = 1168067.92

	Tuyến 7
	 84,72 
	Đường QL55
	Đất nhà dân
	BTXM hư hỏng
	X = 477156.97     Y = 1167996.92
	X = 477232.31     Y = 1167964.54

	Tuyến 8
	 108,51 
	Đường bê tông nhựa
	Đường BTXM
	Đường đất
	X = 477630.27     Y = 1168815.41
	X = 477688.50     Y = 1168906.55

	Tuyến 9
	 54,57 
	Đường bê tông nhựa
	Đất nhà dân
	Đường đất
	X = 478926.71     Y = 1170655.94
	X = 478941.25     Y = 1170708.47

	Tuyến 10
	 50,52 
	Đường bê tông nhựa
	Đường bê tông nhựa
	Đường đất
	X = 479455.72     Y = 1170406.53
	X = 479464.97     Y = 1170456.11

	Tuyến 11
	 141,57 
	Đường bê tông nhựa
	Đất nhà dân
	Đường đất
	X = 478980.06     Y = 1171142.76
	X = 478896.25     Y = 1171203.31

	Tuyến 12
	 25,59 
	Đường bê tông nhựa
	Đất nhà dân
	Đường đất
	X = 477565.11     Y = 1167719.72
	X = 477560.25     Y = 1167744.84

	Tuyến 13
	 53,16 
	Đường bê tông nhựa
	Đường BTXM
	Đường đất
	X = 477618.63     Y = 1167737.92
	X = 477624.43     Y = 1167694.75

	Tuyến 14
	
	
	
	
	
	

	Tuyến 15
	 35,56 
	Đường bê tông nhựa
	Đất nhà dân
	Đường đất
	X = 477595.50     Y = 1167201.34
	X = 477571.97     Y = 1167174.98

	Tuyến 16
	 180,11 
	Đường bê tông nhựa
	Đất nhà dân
	BTXM hư hỏng
	X = 477592.13     Y = 1168830.16
	X = 477480.82     Y = 1168856.66

	Tuyến 17
	
	
	
	
	
	

	Tuyến 17.1
	 37,19 
	Đường bê tông nhựa
	Đất nhà dân
	BTXM hư hỏng
	X = 477577.78     Y = 1167096.91
	X = 477556.39     Y = 1167066.50

	Tuyến 17.2
	 46,45 
	Đường bê tông nhựa
	Đất nhà dân
	Đường đất
	X = 477545.15     Y = 1167112.77
	X = 477519.17     Y = 1167074.39

	Tuyến 17.3
	 14,25 
	Đường BTXM
	Đất nhà dân
	Đường đất
	X = 477534.53     Y = 1167095.55
	X = 477522.47     Y = 1167103.15

	Tuyến 17.4
	
	
	
	
	
	

	Tuyến 17.5
	 211,11 
	Đường bê tông nhựa
	Đất nhà dân
	BTXM hư hỏng
	X = 477585.97     Y = 1167043.85
	X = 477455.51     Y = 1166983.52

	Tuyến 17.6
	 15,00 
	Đường bê tông nhựa
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477549.67     Y = 1167024.81
	X = 477539.38     Y = 1167035.72

	Tuyến 17.7
	 20,18 
	Đường bê tông nhựa
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477521.59     Y = 1166994.88
	X = 477507.47     Y = 1167009.31

	Tuyến 17.8
	 42,17 
	Đường BTXM
	Đất nhà dân
	BTXM hư hỏng
	X = 477531.54     Y = 1167029.05
	X = 477499.83     Y = 1167055.06

	Tuyến 17.9
	 15,28 
	Đường BTXM
	Đất nhà dân
	BTXM hư hỏng
	X = 477491.96     Y = 1167001.59
	X = 477487.90     Y = 1167014.90

	Tuyến 18
	 46,50 
	Đường bê tông nhựa
	Mương đan
	BTXM hư hỏng
	X = 477577.21     Y = 1167257.70
	X = 477543.12     Y = 1167227.57

	Tuyến 19
	 102,64 
	Đường bê tông nhựa
	Đường bê tông nhựa
	Đường đất
	X = 477800.01     Y = 1167135.64
	X = 477852.78     Y = 1167223.67

	Tuyến 20
	
	
	
	
	
	

	Tuyến 20.1
	 135,13 
	Đường bê tông nhựa
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477505.72     Y = 1167492.38
	X = 477455.09     Y = 1167421.34

	Tuyến 20.2
	 71,19 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477405.84     Y = 1167558.07
	X = 477448.29     Y = 1167512.22

	Tuyến 20.3
	 31,87 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477441.16     Y = 1167508.04
	X = 477457.03     Y = 1167480.47

	Tuyến 20.4
	 7,65 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477438.76     Y = 1167466.20
	X = 477431.98     Y = 1167462.85

	Tuyến 20.5
	 47,04 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477473.52     Y = 1167471.57
	X = 477454.75     Y = 1167438.31

	Tuyến 20.6
	 126,20 
	Đường bê tông nhựa
	Đất nhà dân
	BTXM hư hỏng
	X = 477522.46     Y = 1167407.36
	X = 477402.32     Y = 1167424.44

	Tuyến 20.7
	 17,36 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477447.32     Y = 1167450.45
	X = 477432.66     Y = 1167441.15

	Tuyến 20.8
	 48,66 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477378.87     Y = 1167480.11
	X = 477378.65     Y = 1167432.56

	Tuyến 20.9
	 162,22 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477409.69     Y = 1167370.94
	X = 477294.82     Y = 1167306.93

	Tuyến 20.10
	 113,60 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477388.27     Y = 1167395.31
	X = 477334.12     Y = 1167345.42

	Tuyến 20.11
	 57,26 
	Đường BTXM
	Đất nhà dân
	BTXM hư hỏng
	X = 477329.32     Y = 1167361.76
	X = 477308.52     Y = 1167405.49

	Tuyến 21
	
	
	
	
	
	

	Tuyến 21.1
	 34,53 
	Đường BTXM
	Đường đất
	Đường đất
	X = 477902.76     Y = 1167008.14
	X = 477933.58     Y = 1166992.57

	Tuyến 21.2
	 39,18 
	Đường đất
	Đất nhà dân
	Đường đất
	X = 477919.99     Y = 1166999.45
	X = 477899.51     Y = 1166966.08

	Tuyến 21.3
	 49,08 
	Đường BTXM
	Đường đất
	Đường đất
	X = 477865.56     Y = 1166951.06
	X = 477907.88     Y = 1166926.73

	Tuyến 21.4
	 28,75 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	Đường đất
	X = 477879.66     Y = 1166942.15
	X = 477863.31     Y = 1166918.68

	Tuyến 22
	
	
	
	
	
	

	Tuyến 22.1
	 43,74 
	Đường ven biển
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477289.42     Y = 1166734.89
	X = 477262.17     Y = 1166765.30

	Tuyến 22.2
	 21,13 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477251.76     Y = 1166775.90
	X = 477267.26     Y = 1166790.25

	Tuyến 22.3
	 110,11 
	Đường ven biển
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477271.82     Y = 1166703.68
	X = 477215.56     Y = 1166781.64

	Tuyến 22.4
	 9,83 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477256.49     Y = 1166716.70
	X = 477263.32     Y = 1166723.79

	Tuyến 22.5
	 39,84 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477253.56     Y = 1166713.55
	X = 477228.33     Y = 1166682.78

	Tuyến 22.6
	 28,65 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477237.96     Y = 1166729.82
	X = 477219.92     Y = 1166707.56

	Tuyến 22.7
	 26,28 
	Đường ven biển
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477225.36     Y = 1166751.04
	X = 477203.87     Y = 1166736.03

	Tuyến 23
	
	
	
	
	
	

	Tuyến 23.1
	 107,97 
	Đường ven biển
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477251.70     Y = 1166623.35
	X = 477146.93     Y = 1166689.31

	Tuyến 23.2
	 114,50 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477139.81     Y = 1166631.55
	X = 477173.89     Y = 1166722.44

	Tuyến 24
	
	
	
	
	
	

	Tuyến 24.1
	
	
	
	
	
	

	Tuyến 24.2
	 90,05 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477151.22     Y = 1166556.62
	X = 477190.35     Y = 1166621.15

	Tuyến 24.3
	 55,11 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477147.44     Y = 1166580.76
	X = 477109.54     Y = 1166620.73

	Tuyến 24.4
	 60,43 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477142.38     Y = 1166566.90
	X = 477096.71     Y = 1166530.21

	Tuyến 24.5
	 23,93 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477126.18     Y = 1166556.36
	X = 477109.64     Y = 1166573.60

	Tuyến 24.6
	 83,81 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477122.82     Y = 1166487.15
	X = 477083.18     Y = 1166548.89

	Tuyến 24.7
	 15,43 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477105.12     Y = 1166503.84
	X = 477092.65     Y = 1166494.83

	Tuyến 25
	
	
	
	
	
	

	Tuyến 25.1
	 124,20 
	Đường bê tông nhựa
	Đường bê tông nhựa
	BTXM hư hỏng
	X = 477732.002     Y = 1167186.928
	X = 477633.062     Y = 1167082.719

	Tuyến 25.2
	 32,07 
	Đường bê tông nhựa
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477748.54     Y = 1167174.23
	X = 477724.88     Y = 1167159.71

	Tuyến 25.3
	 15,54 
	Đường BTXM
	Đất nhà dân
	BTXM hư hỏng
	X = 477690.58     Y = 1167130.51
	X = 477685.08     Y = 1167115.98

	Tuyến 25.4
	 47,19 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477709.34     Y = 1167131.44
	X = 477719.83     Y = 1167099.66

	Tuyến 25.5
	 18,62 
	Đường bê tông nhựa
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477765.13     Y = 1167161.94
	X = 477753.92     Y = 1167147.08

	Tuyến 25.6
	 55,89 
	Đường BTXM
	Đất nhà dân
	BTXM hư hỏng
	X = 477744.98     Y = 1167104.41
	X = 477779.77     Y = 1167060.69

	Tuyến 25.7
	 202,65 
	Đường bê tông nhựa
	Đường bê tông nhựa
	BTXM hư hỏng
	X = 477786.68     Y = 1167146.74
	X = 477633.06     Y = 1167082.72

	Tuyến 26
	
	
	
	
	
	

	Tuyến 26.1
	 195,40 
	Đường BTXM
	Đường bê tông nhựa
	BTXM hư hỏng
	X = 477322.09     Y = 1167335.08
	X = 477452.91     Y = 1167226.51

	Tuyến 26.2
	 155,90 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477465.25     Y = 1167395.12
	X = 477337.15     Y = 1167315.04

	Tuyến 26.3
	 154,07 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477431.32     Y = 1167382.13
	X = 477524.21     Y = 1167266.66

	Tuyến 27
	 265,27 
	Đường BTXM
	Đất nhà dân
	Đường đất
	X = 475427.32     Y = 1167283.10
	X = 475396.71     Y = 1167092.32

	Tuyến 28
	 58,61 
	Đường QL55
	Đường bê tông nhựa
	BTXM hư hỏng
	X = 477276.79     Y = 1168255.32
	X = 477329.12     Y = 1168228.94

	Tuyến 29
	
	
	
	
	
	

	Tuyến 29.1
	 82,45 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 476951.78     Y = 1166303.41
	X = 476892.13     Y = 1166277.04

	Tuyến 29.2
	 34,26 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	Đường đất
	X = 476932.94     Y = 1166271.38
	X = 476906.43     Y = 1166293.08

	Tuyến 29.3
	 100,11 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	Đường đất
	X = 476920.30     Y = 1166253.38
	X = 476842.85     Y = 1166316.59

	Tuyến 29.4
	 94,53 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 476904.13     Y = 1166233.04
	X = 476870.96     Y = 1166293.42

	Tuyến 29.5
	 105,86 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477010.09     Y = 1166426.64
	X = 476930.51     Y = 1166426.58

	Tuyến 29.6
	 255,12 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 476976.81     Y = 1166456.27
	X = 476772.74     Y = 1166347.06

	Tuyến 29.7
	 154,27 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 476902.45     Y = 1166442.66
	X = 476776.24     Y = 1166416.84

	Tuyến 29.8
	 72,77 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477036.48     Y = 1166245.62
	X = 476975.01     Y = 1166284.39

	Tuyến 29.9
	 465,48 
	Đường BTXM
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477531.94     Y = 1166576.10
	X = 477228.34     Y = 1166274.12

	Tuyến 29.10
	 51,03 
	Đường bê tông nhựa
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477369.79     Y = 1166467.63
	X = 477409.21     Y = 1166435.23

	Tuyến 29.11
	 65,31 
	Đường bê tông nhựa
	Đường BTXM
	BTXM hư hỏng
	X = 477531.76     Y = 1166656.49
	X = 477564.26     Y = 1166686.89


V. NGUỒN CUNG CẤP VẬT LIỆU :

-  Vật liệu và thiết bị xây dựng công trình lấy tại các nhà máy hoặc tại địa phương nhưng phải thông qua kiểm định đúng theo yêu cầu TCVN mà tư vấn thiết kế đưa ra.

-   Đất chọn lọc: khai thác tại mỏ Núi Lá, cự ly vận chuyển khoảng 18Km.

-   Cát: khai thác cát sông hoặc cát núi.

-   Đá đổ bê tông: Mua tại mõ Châu Pha, Phú Mỹ, cự ly vận chuyển khoảng 56Km.

-  Sắt thép, thiết bị cấp điện, cấp nước … mua tại nhà máy sản xuất trong nước hoặc nước ngoài nhưng phải đảm bảo theo thiết kế.
-  Bê tông xi măng thương phẩm: Trên địa bàn tp HCM hiện nay có các trạm trộn bê tông nhựa nóng đặt tại trạm trộn Châu pha, trạm Phú Mỹ, trạm Châu Đức và trạm Đất Đỏ
*  Ghi chú: Tất cả các loại vật liệu xây dựng khi sử dụng phải có kiểm định, chứng chỉ nguồn gốc sản xuất và chứng từ xuất kho theo quy trình TCVN.

VI. QUY MÔ – CẤP CÔNG TRÌNH :

1.  Quy mô công trình :

-   Thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 10380:2014- Đường giao thông nông thôn gồm các hạng mục chính như sau: Thiết kế nền đường, mặt đường, an toàn giao thông.

-   Tuyến đường thiết kế theo hiện trạng đường BTXM hư hỏng đã có sẵn: bù vênh và đổ thêm lớp BTXM M250 dày 15cm.

-  Tuyến đường thiết kế theo hiện trạng đường đất đã có sẵn: đắp bù bằng đất chọn lọc lu lèn đạt K95, làm lớp móng đá dăm Dmax<6 dày 15cm và đổ BTXM M250 dày dày 15cm.

-   Trắc dọc tuyến: Cao độ thiết kế phần lớn bám theo cao độ nền mặt đường hiện hữu. Đồng thời khống chế tại các vị trí giao cắt trên tuyến, điểm đầu tuyến và cuối tuyến.

-   Trắc ngang: theo mặt đường hiện trạng, cụ thể như sau:

+ Bề rộng mặt: 0m+1,5m-:-4,5m+0m= 1,5m-:-4,5m.

+ Độ dốc ngang mặt đường
: 2%.

+ Độ dốc ngang lề đường     
: 4 %.

- Mặt cắt ngang mương phù hợp đảm bảo thoát nước, giải quyết được tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất của người dân trong khu vực.

2.Tiêu chuẩn kỹ thuật:

-   Loại đường                                          : Đường giao thông nông thôn.  

-   Vận tốc thiết kế                                   : 30km/h.

-   Cấp công trình                                     : Cấp IV
-   Nhóm dự án                                         : Nhóm C.

-   Loại công trình                                    : Đường giao thông.
3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến:

· Mặt đường thiết kế các tuyến:  

· Chiều rộng mặt đường


: 1,5m-:-4,5m (theo hiện trạng)
· Chiều rộng lề đường


: 0.0x2 = 0.0m

· Tổng bề rộng nền đường                       : 1,5m-:-4,5m (theo hiện trạng)
· Độ dốc ngang mặt đường 

: 2%

· Cụ thể chi tiết như sau:
	STT
	Danh mục
	Chiều dài tuyến (m)
	Hiện trạng
	Mương thoát nước
	Bề rộng TB mặt đường (m)
	Bề rộng lề (m)
	Bề rộng nền (m)
	Bề rộng mương  (m)
	Bề rộng cắt MĐ BTXM (m)
	Thiết kế KCAĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tuyến 1
	            211,89 
	BTXM gồ ghề
	 
	2
	0
	2
	 
	2
	L1

	2
	Tuyến 2
	              72,65 
	Đường đất
	KT(50x60)
	4,5
	0
	4,5
	0,8
	3,6
	L2

	3
	Tuyến 3
	            145,45 
	Đường đất
	KT(50x60)
	4,5
	0
	4,5
	0,8
	3,6
	L2

	4
	Tuyến 4
	            100,65 
	Đường đất
	 
	4
	0
	4
	 
	4
	L2

	5
	Tuyến 5
	            123,41 
	Đường đất
	 
	4
	0
	4
	 
	4
	L2

	6
	Tuyến 6
	            192,33 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	2,5
	0
	2,5
	0,8
	1,6
	L1

	7
	Tuyến 7
	              84,72 
	BTXM hư hỏng
	 
	2
	0
	2
	 
	2
	L1

	8
	Tuyến 8
	            108,51 
	Đường đất
	KT(50x60)
	3
	0
	3
	0,8
	2,1
	L1

	9
	Tuyến 9
	              54,57 
	Đường đất
	KT(50x60)
	3
	0
	3
	0,8
	2,1
	L2

	10
	Tuyến 10
	              50,52 
	Đường đất
	 
	2
	0
	2
	
	1,1
	L2

	11
	Tuyến 11
	            141,57 
	Đường đất
	KT(50x60)
	3,5
	0
	3,5
	0,8
	2,6
	L2

	12
	Tuyến 12
	              25,59 
	Đường đất
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L2

	13
	Tuyến 13
	              53,16 
	Đường đất
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L2

	14
	Tuyến 14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Tuyến 15
	              35,56 
	Đường đất
	 
	3,5
	0
	3,5
	 
	3,5
	L2

	16
	Tuyến 16
	            180,11 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	3
	0
	3
	0,8
	2,1
	L1

	17
	Tuyến 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	18
	Tuyến 17.1
	              37,19 
	BTXM hư hỏng
	 
	1,5
	0
	1,5
	 
	1,5
	L1

	19
	Tuyến 17.2
	              46,45 
	Đường đất
	 
	1,5
	0
	1,5
	 
	1,5
	L2

	20
	Tuyến 17.3
	              14,25 
	Đường đất
	 
	1,5
	0
	1,5
	 
	1,5
	L2

	21
	Tuyến 17.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	22
	Tuyến 17.5
	            211,11 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	1,5
	0
	1,5
	0,8
	0,6
	L1

	23
	Tuyến 17.6
	              15,00 
	BTXM hư hỏng
	 
	1,5
	0
	1,5
	 
	1,5
	L1

	24
	Tuyến 17.7
	              20,18 
	BTXM hư hỏng
	 
	1,5
	0
	1,5
	 
	1,5
	L1

	25
	Tuyến 17.8
	              42,17 
	BTXM hư hỏng
	 
	1,5
	0
	1,5
	 
	1,5
	L1

	26
	Tuyến 17.9
	              15,28 
	BTXM hư hỏng
	 
	1,5
	0
	1,5
	 
	1,5
	L1

	27
	Tuyến 18
	              46,50 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L1

	28
	Tuyến 19
	            102,64 
	Đường đất
	KT(50x60)
	4
	0
	4
	0,8
	3,1
	L2

	29
	Tuyến 20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Tuyến 20.1
	            135,13 
	BTXM hư hỏng
	KT(40x40)
	2
	0
	2
	0,7
	1,3
	L3

	31
	Tuyến 20.2
	              71,19 
	BTXM hư hỏng
	 
	2
	0
	2
	 
	2
	L1

	32
	Tuyến 20.3
	              31,87 
	BTXM hư hỏng
	KT(40x40)
	1,5
	0
	1,5
	0,7
	0,8
	L1

	33
	Tuyến 20.4
	                7,65 
	BTXM hư hỏng
	KT(40x40)
	1
	0
	1
	0,7
	0,3
	L1

	34
	Tuyến 20.5
	              47,04 
	BTXM hư hỏng
	KT(40x40)
	2
	0
	2
	0,7
	1,3
	L3

	35
	Tuyến 20.6
	            126,20 
	BTXM hư hỏng
	KT(40x40)
	1,5
	0
	1,5
	0,7
	0,8
	L1

	36
	Tuyến 20.7
	              17,36 
	BTXM hư hỏng
	KT(40x40)
	1,5
	0
	1,5
	0,7
	0,8
	L1

	37
	Tuyến 20.8
	              48,66 
	BTXM hư hỏng
	 
	2,5
	0
	2,5
	 
	2,5
	L1

	38
	Tuyến 20.9
	            162,22 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L1

	39
	Tuyến 20.10
	            113,60 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L1

	40
	Tuyến 20.11
	              57,26 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	1,5
	0
	1,5
	0,8
	0,6
	L1

	41
	Tuyến 21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	42
	Tuyến 21.1
	              34,53 
	Đường đất
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L2

	43
	Tuyến 21.2
	              39,18 
	Đường đất
	 
	2
	0
	2
	 
	2
	L2

	44
	Tuyến 21.3
	              49,08 
	Đường đất
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L2

	45
	Tuyến 21.4
	              28,75 
	Đường đất
	 
	2
	0
	2
	 
	2
	L2

	46
	Tuyến 22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Tuyến 22.1
	              43,74 
	BTXM hư hỏng
	 
	1,5
	0
	1,5
	 
	1,5
	L1

	48
	Tuyến 22.2
	              21,13 
	BTXM hư hỏng
	 
	2
	0
	2
	 
	2
	L1

	49
	Tuyến 22.3
	            110,11 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	1,5
	0
	1,5
	0,8
	0,6
	L1

	50
	Tuyến 22.4
	                9,83 
	BTXM hư hỏng
	 
	2
	0
	2
	 
	2
	L1

	51
	Tuyến 22.5
	              39,84 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L1

	52
	Tuyến 22.6
	              28,65 
	BTXM hư hỏng
	 
	1,5
	0
	1,5
	 
	1,5
	L1

	53
	Tuyến 22.7
	              26,28 
	BTXM hư hỏng
	 
	1,5
	0
	1,5
	 
	1,5
	L1

	54
	Tuyến 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	55
	Tuyến 23.1
	            107,97 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L1

	56
	Tuyến 23.2
	            114,50 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	1,5
	0
	1,5
	0,8
	0,6
	L1

	57
	Tuyến 24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Tuyến 24.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Tuyến 24.2
	              90,05 
	BTXM hư hỏng
	 
	2
	0
	2
	 
	2
	L1

	60
	Tuyến 24.3
	              55,11 
	BTXM hư hỏng
	 
	3
	0
	3
	 
	3
	L1

	61
	Tuyến 24.4
	              60,43 
	BTXM hư hỏng
	 
	3
	0
	3
	 
	3
	L1

	62
	Tuyến 24.5
	              23,93 
	BTXM hư hỏng
	 
	1,5
	0
	1,5
	 
	1,5
	L1

	63
	Tuyến 24.6
	              83,81 
	BTXM hư hỏng
	 
	2
	0
	2
	 
	2
	L1

	64
	Tuyến 24.7
	              15,43 
	BTXM hư hỏng
	 
	2
	0
	2
	 
	2
	L1

	65
	Tuyến 25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	66
	Tuyến 25.1
	            124,20 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	1,5
	0
	1,5
	0,8
	0,6
	L1

	67
	Tuyến 25.2
	              32,07 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	1,5
	0
	1,5
	0,8
	0,6
	L1

	68
	Tuyến 25.3
	              15,54 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	1,5
	0
	1,5
	0,8
	0,6
	L1

	69
	Tuyến 25.4
	              47,19 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	1,5
	0
	1,5
	0,8
	0,6
	L1

	70
	Tuyến 25.5
	              18,62 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	1,5
	0
	1,5
	0,8
	0,6
	L1

	71
	Tuyến 25.6
	              55,89 
	BTXM hư hỏng
	 
	3
	0
	3
	 
	3
	L1

	72
	Tuyến 25.7
	            202,65 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L1

	73
	Tuyến 26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	74
	Tuyến 26.1
	            195,40 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L1

	75
	Tuyến 26.2
	            155,90 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L1

	76
	Tuyến 26.3
	            154,07 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L1

	77
	Tuyến 27
	            265,27 
	Đường đất
	 
	3
	0
	3
	 
	3
	L2

	78
	Tuyến 28
	              58,61 
	BTXM hư hỏng
	 
	3
	0
	3
	 
	3
	L1

	79
	Tuyến 29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	80
	Tuyến 29.1
	              82,45 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L1

	81
	Tuyến 29.2
	              34,26 
	Đường đất
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L2

	82
	Tuyến 29.3
	            100,11 
	Đường đất
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L2

	83
	Tuyến 29.4
	              94,53 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L2

	84
	Tuyến 29.5
	            105,86 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	3
	0
	3
	0,8
	2,1
	L1

	85
	Tuyến 29.6
	            255,12 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L1

	86
	Tuyến 29.7
	            154,27 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	2
	0
	2
	0,8
	1,1
	L1

	87
	Tuyến 29.8
	              72,77 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	3
	0
	3
	0,8
	2,1
	L1

	88
	Tuyến 29.9
	            465,48 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	3
	0
	3
	0,8
	2,1
	L1

	89
	Tuyến 29.10
	              51,03 
	BTXM hư hỏng
	KT(50x60)
	3
	0
	3
	0,8
	2,1
	L1

	90
	Tuyến 29.11
	              65,31 
	BTXM hư hỏng
	 
	2
	0
	2
	 
	2
	L2

	TỔNG CỘNG
	6738,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Quy mô kết cấu áo đường:

     Kết cấu áo đường nâng cấp loại 1 trên mặt đường BTXM hiện hữu: (Tất cả các tuyến hiện trạng là mặt đường BTXM)
·  Lớp BTXM M250 dày 15cm. 
·  Bù vênh TBXM M250 đến cao độ thiết kế
·  Nền đường BTXM hiện hữu

Kết cấu áo đường làm mới loại 2 trên nền đất hiện hữu: (Tất cả các tuyến hiện trạng là đất, cát)
·  Lớp BTXM M250 dày 15cm. 

·  Lớp giấy dầu ngăn nước dày 0.3mm.

·  Lớp móng đá dăm Dmax<6 dày 15cm, K>=0,98.

·  Đào, đắp nền đường đất chọn lọc, K>=0.95; (30cm trên cùng lu lèn K98)
    Kết cấu áo đường nâng cấp loại 3 trên mặt đường BTXM hiện hữu: (Tất cả các tuyến hiện trạng là mặt đường BTXM có Chiều cao bù vênh >=15cm)
·  Lớp BTXM M250 dày 15cm. 
·  Bù vênh Đá dăm Dmax<=6 đến cao độ thiết kế
·  Nền đường BTXM hiện hữu

 VII.  GIẢI PHÁP THIẾT KẾ:

1.  Bình đồ tuyến:

-   Hướng tuyến: Hướng tuyến theo hiện trạng.

2. Thiết kế trắc dọc:

-   Độ dốc dọc tuyến hướng tuyến: Bám theo dốc dọc hiện trạng đường hiện hữu;

3. Thiết kế trắc ngang:

-   Mặt đường theo hiện trạng

-   Mương BTCT đậy đan giữa tim đường 

4. Thiết kế kết cấu áo đường:

    Kết cấu áo đường nâng cấp loại 1 trên mặt đường BTXM hiện hữu: Tất cả các tuyến hiện trạng là mặt đường BTXM có Chiều cao bù vênh <=15cm)
·  Lớp BTXM M250 dày 15cm. 
·  Bù vênh TBXM M250 đến cao độ thiết kế
·  Nền đường BTXM hiện hữu

Kết cấu áo đường làm mới loại 2 trên nền đất hiện hữu: (Tất cả các tuyến hiện trạng là đất, cát)
·  Lớp BTXM M250 dày 15cm. 

·  Lớp giấy dầu ngăn nước dày 0.3mm.

·  Lớp móng đá dăm Dmax<6 dày 15cm, K>=0,98.

·  Đào, đắp nền đường đất chọn lọc, K>=0.95; (30cm trên cùng lu lèn K98)
     Kết cấu áo đường nâng cấp loại 3 trên mặt đường BTXM hiện hữu: (Tất cả các tuyến hiện trạng là mặt đường BTXM có Chiều cao bù vênh >=15cm)
·  Lớp BTXM M250 dày 15cm. 
·  Bù vênh Đá dăm Dmax<=6 đến cao độ thiết kế
·  Nền đường BTXM hiện hữu

5. Hệ thống mương thoát nước: 
5.1. Mương BTCT KT(50x60):
-  Mương BTCT đá 1x2 M200, kích thước BxH=0.5x0.6m, lót đáy bằng đá dăm trộn cát dày 10cm, đáy mương bằng BTCT đá 1x2 M200 dày 15cm, mương được đậy đan bằng BTCT đá 1x2 M250.
5.2. Mương BTCT KT(50x100):
-  Mương BTCT đá 1x2 M200, kích thước BxH=0.5x1m, lót đáy bằng đá dăm trộn cát dày 10cm, đáy mương bằng BTCT đá 1x2 M200 dày 20cm, mương được đậy đan bằng BTCT đá 1x2 M250.
5.3. Mương BTCT KT(40x40):
-  Mương BTCT đá 1x2 M200, kích thước BxH=0.4x0.4m, lót đáy bằng đá dăm trộn cát dày 5cm, đáy mương bằng BTCT đá 1x2 M200 dày 15cm, mương được đậy đan bằng BTCT đá 1x2 M250.
5.4. Hố ga thu nước BTCT KT(40x40):
-  Hố ga BTCT đá 1x2 M250, kích thước BxH=1.0x1.0m thành dày 20cm, lót đáy bằng đá 1x2 M150 dày 10cm, đáy mương bằng BTCT đá 1x2 M250 dày 20cm, hố ga được đậy đan bằng BTCT đá 1x2 M250.
5.6. Kích thước mương, hố ga:

	STT
	Danh mục
	Chiều dài tuyến (m)
	Chiều dài mương (m)
	Hố ga KT(1x1)m
	Mương thoát nước 
	Bề rộng mương  (m)

	 
	 
	 
	KT(40x40)
	KT(50x60)
	KT(50x100)
	 
	 
	 

	1
	Tuyến 1
	            211,89 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tuyến 2
	              72,65 
	 
	              70,22 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	3
	Tuyến 3
	            145,45 
	 
	            112,35 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	4
	Tuyến 4
	            100,65 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tuyến 5
	            123,41 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Tuyến 6
	            192,33 
	 
	            186,13 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	7
	Tuyến 7
	              84,72 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Tuyến 8
	            108,51 
	 
	            105,97 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	9
	Tuyến 9
	              54,57 
	 
	              51,85 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	10
	Tuyến 10
	              50,52 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Tuyến 11
	            141,57 
	 
	            118,56 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	12
	Tuyến 12
	              25,59 
	 
	              22,82 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	13
	Tuyến 13
	              53,16 
	 
	              50,58 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	14
	Tuyến 14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Tuyến 15
	              35,56 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Tuyến 16
	            180,11 
	 
	            174,40 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	17
	Tuyến 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Tuyến 17.1
	              37,19 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Tuyến 17.2
	              46,45 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Tuyến 17.3
	              14,25 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Tuyến 17.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Tuyến 17.5
	            211,11 
	 
	            195,68 
	40
	 
	KT(50x60)
	0,8

	23
	Tuyến 17.6
	              15,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Tuyến 17.7
	              20,18 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Tuyến 17.8
	              42,17 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Tuyến 17.9
	              15,28 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Tuyến 18
	              46,50 
	 
	              44,86 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	28
	Tuyến 19
	            102,64 
	 
	            100,48 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	29
	Tuyến 20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Tuyến 20.1
	            135,13 
	            130,77 
	 
	 
	7
	KT(40x40)
	0,7

	31
	Tuyến 20.2
	              71,19 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Tuyến 20.3
	              31,87 
	              31,87 
	 
	 
	 
	KT(40x40)
	0,7

	33
	Tuyến 20.4
	                7,65 
	                7,65 
	 
	 
	 
	KT(40x40)
	0,7

	34
	Tuyến 20.5
	              47,04 
	              47,04 
	 
	 
	1
	KT(40x40)
	0,7

	35
	Tuyến 20.6
	            126,20 
	              90,24 
	 
	 
	 
	KT(40x40)
	0,7

	36
	Tuyến 20.7
	              17,36 
	              17,36 
	 
	 
	 
	KT(40x40)
	0,7

	37
	Tuyến 20.8
	              48,66 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Tuyến 20.9
	            162,22 
	 
	            162,22 
	25
	 
	KT(50x60)
	0,8

	39
	Tuyến 20.10
	            113,60 
	 
	            113,60 
	 
	4
	KT(50x60)
	0,8

	40
	Tuyến 20.11
	              57,26 
	 
	              57,26 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	41
	Tuyến 21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Tuyến 21.1
	              34,53 
	 
	              29,28 
	 
	1
	KT(50x60)
	0,8

	43
	Tuyến 21.2
	              39,18 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Tuyến 21.3
	              49,08 
	 
	              42,45 
	 
	1
	KT(50x60)
	0,8

	45
	Tuyến 21.4
	              28,75 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Tuyến 22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Tuyến 22.1
	              43,74 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Tuyến 22.2
	              21,13 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Tuyến 22.3
	            110,11 
	 
	              71,74 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	50
	Tuyến 22.4
	                9,83 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Tuyến 22.5
	              39,84 
	 
	              39,84 
	 
	2
	KT(50x60)
	0,8

	52
	Tuyến 22.6
	              28,65 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Tuyến 22.7
	              26,28 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Tuyến 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Tuyến 23.1
	            107,97 
	 
	            107,97 
	15
	1
	KT(50x60)
	0,8

	56
	Tuyến 23.2
	            114,50 
	 
	            114,50 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	57
	Tuyến 24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Tuyến 24.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Tuyến 24.2
	              90,05 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	Tuyến 24.3
	              55,11 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Tuyến 24.4
	              60,43 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Tuyến 24.5
	              23,93 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Tuyến 24.6
	              83,81 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Tuyến 24.7
	              15,43 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Tuyến 25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	Tuyến 25.1
	            124,20 
	 
	            121,09 
	13
	3
	KT(50x60)
	0,8

	67
	Tuyến 25.2
	              32,07 
	 
	              28,47 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	68
	Tuyến 25.3
	              15,54 
	 
	              15,54 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	69
	Tuyến 25.4
	              47,19 
	 
	              47,19 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	70
	Tuyến 25.5
	              18,62 
	 
	              15,80 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	71
	Tuyến 25.6
	              55,89 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	Tuyến 25.7
	            202,65 
	 
	            199,62 
	 
	2
	KT(50x60)
	0,8

	73
	Tuyến 26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Tuyến 26.1
	            195,40 
	 
	            195,40 
	 
	5
	KT(50x60)
	0,8

	75
	Tuyến 26.2
	            155,90 
	 
	            155,90 
	 
	4
	KT(50x60)
	0,8

	76
	Tuyến 26.3
	            154,07 
	 
	            153,00 
	30
	 
	KT(50x60)
	0,8

	77
	Tuyến 27
	            265,27 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	Tuyến 28
	              58,61 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	Tuyến 29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Tuyến 29.1
	              82,45 
	 
	              82,45 
	 
	1
	KT(50x60)
	0,8

	81
	Tuyến 29.2
	              34,26 
	 
	              32,90 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	82
	Tuyến 29.3
	            100,11 
	 
	              98,48 
	 
	2
	KT(50x60)
	0,8

	83
	Tuyến 29.4
	              94,53 
	 
	              94,53 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	84
	Tuyến 29.5
	            105,86 
	 
	            105,86 
	35
	1
	KT(50x60)
	0,8

	85
	Tuyến 29.6
	            255,12 
	 
	            255,12 
	90
	3
	KT(50x60)
	0,8

	86
	Tuyến 29.7
	            154,27 
	 
	            154,27 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	87
	Tuyến 29.8
	              72,77 
	 
	              44,09 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	88
	Tuyến 29.9
	            465,48 
	 
	            465,48 
	 
	2
	KT(50x60)
	0,8

	89
	Tuyến 29.10
	              51,03 
	 
	              51,03 
	 
	 
	KT(50x60)
	0,8

	90
	Tuyến 29.11
	              65,31 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	6738,59
	324,93
	4288,98
	248,00
	40,00
	 
	 


VIII. CHỈ DẪN KỸ THUẬT

1. Yêu cầu về vật liệu, sản phẩm sử dụng cho công trình

1.1. Quy định chung

- Vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, đồng thời phù hợp với yêu cầu của thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công.

- Vật tư, vật liệu sử dụng phải đảm bảo tính đồng bộ, đảm bảo thời hạn sử dụng và phù hợp với môi trường sử dụng, phải rõ ràng về nhãn mác, chủng loại và xuất xứ.

- Các vật liệu sử dụng cho công trình đều phải có chứng chỉ kiểm tra chất lượng. Trước khi sử dụng đều có trình Tư vấn giám sát và tiến hành thí nghiệm chất lượng vật liệu để đối chứng. Số lượng, quy cách mẫu kiểm tra tuân theo đúng Tiêu chuẩn kỹ thuật và Quy trình, quy phạm hiện hành.

- Tất cả các vật tư đều được thí nghiệm về cường độ, tính chất cơ lý, cấp phối hạt, độ sạch... đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và trình Tư vấn giám sát chấp nhận mới đưa vào sử dụng cho công trình.

- Vật liệu dùng cho kết cấu tạm không cần qua thí nghiệm nhưng phải được kiểm tra một cách cẩn thận để loại bỏ những sai sót, khuyết tật nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

1.2. Yêu cầu kỹ thuật về vật liệu

1.2.1. Cát

Theo TCVN 7570 : 2006 cốt liệu cho bê tông và vữa yêu cầu kỹ thuật.

Yêu cầu kỹ thuật cát dùng cho bê tông và vữa như sau:

- Cát thô có thành phần hạt như quy định trong Bảng 1 được sử dụng để chế tạo bê tông và vữa tất cả các cấp bê tông và mác vữa.

Bảng 1 - Thành phần hạt của cát
	Kích thước lỗ sàng
	Lượng sót tích luỹ trên sàng, % khối lượng

	
	Cát thô
	Cát mịn

	2,5 mm
	Từ 0 đến 20
	0

	1,25 mm
	Từ 15 đến 45
	Từ 0 đến 15

	630 m
	Từ 35 đến 70
	Từ 0 đến 35

	315 m
	Từ 65 đến 90
	Từ 5 đến 65

	140 m
	Từ 90 đến100
	Từ 65 đến 90

	Lượng qua sàng 140

m, không lớn hơn
	10
	35


- Cát mịn được sử dụng chế tạo bê tông và vữa như sau:

·  Đối với bê tông:

+ Cát có môđun độ lớn từ 0,7 đến 1 (thành phần hạt như Bảng 1) có thể được sử dụng chế tạo bê tông cấp thấp hơn B15;

+ Cát có môđun độ lớn từ 1 đến 2 (thành phần hạt  như Bảng 1) có  thể  được sử dụng chế tạo bê tông cấp từ B15 đến B25.

· Đối với vữa:

+ Cát có  môđun độ lớn từ 0,7 đến 1,5 có  thể được sử dụng chế tạo vữa  mác nhỏ hơn và bằng M5;

+ Cát có môđun độ lớn từ 1,5 đến 2 được sử dụng chế tạo vữa mác M7,5.

- Cát dùng chế tạo vữa không được lẫn quá 5 % khối lượng các hạt có kích thước lớn hơn 5 mm.

- Hàm lượng các tạp chất (sét cục và các tạp chất dạng cục; bùn, bụi và sét) trong cát được quy định trong Bảng 2.

- Tạp chất hữu cơ trong cát khi xác định theo phương pháp so màu,  không được thẫm hơn màu chuẩn.

Bảng 2 - Hàm lượng các tạp chất trong cát
	Tạp chất
	Hàm lượng tạp chất, % khối lượng, không lớn hơn

	
	bê tông cấp cao hơn B30
	bê tông cấp   thấp hơn và bằng B30
	vữa

	· Sét cục và các tạp chất dạng cục
	Không được có
	0,25
	0,50

	· Hàm lượng bùn, bụi, sét
	1,50
	3,00
	10,00


- Hàm lượng clorua trong cát, tính theo ion Cl- tan trong axit, quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 - Hàm lượng ion Cl- trong cát
	Loại bê tông và vữa
	Hàm lượng ion Cl-, % khối lượng, không lớn hơn

	Bê tông dùng trong các kết cấu bê  tông cốt thép ứng suất trước
	0,01

	Bê tông dùng trong các kết cấu bê  tông và bê tông cốt thép và vữa thông thường
	0,05


Ghi chú: Cát có hàm lượng ion Cl- lớn hơn các giá trị quy định ở Bảng 3 có thể được sử dụng nếu tổng hàm lượng ion Cl- trong 1 m3 bê tông từ tất cả các nguồn vật liệu chế tạo, không vượt quá 0,6 kg.
- Cát được sử dụng khi khả năng phản ứng kiềm - silic của cát kiểm tra theo phương pháp hoá học (TCVN 7572-14: 2006) phải nằm trong vùng cốt liệu vô hại. Khi khả năng phản ứng kiềm - silic của cốt liệu kiểm tra nằm trong vùng có khả năng gây hại thì cần thí nghiệm kiểm tra bổ sung theo phương pháp thanh vữa (TCVN 7572-14 : 2006) để đảm bảo chắc chắn vô hại. Cát được coi là không có khả năng xảy ra phản ứng kiềm - silic nếu biến dạng () ở tuổi 6 tháng xác định theo phương pháp thanh vữa nhỏ hơn 0,1%.
1.2.2. Cốt liệu lớn

Theo TCVN 7570 : 2006 cốt liệu cho bê tông và vữa yêu cầu kỹ thuật.

- Cốt liệu lớn (coarse aggregate): Hỗn hợp các hạt cốt liệu có kích thước từ 5 mm đến 70 mm. Cốt liệu lớn có thể là đá dăm, sỏi, sỏi dăm (đập hoặc nghiền từ sỏi) và hỗn hợp từ đá dăm và sỏi hay sỏi dăm.

- Cốt liệu lớn có thể được cung cấp dưới dạng hỗn hợp nhiều cỡ hạt hoặc các cỡ  hạt riêng biệt. Thành phần hạt của cốt liệu lớn, biểu thị bằng lượng sót tích luỹ trên các sàng, được quy định trong Bảng 4.

Bảng 4 - Thành phần hạt của cốt liệu lớn
	Kích thước lỗ sàng

mm
	Lượng sót tích lũy trên sàng, % khối lượng,
ứng với kích thước hạt liệu nhỏ nhất và lớn nhất,mm

	
	5-10
	5-20
	5-40
	5-70
	10-40
	10-70
	20-70

	100
	
	
	
	0
	
	0
	0

	70
	
	
	0
	0-10
	0
	0-10
	0-10

	40
	
	0
	0-10
	40-70
	0-10
	40-70
	40-70

	20
	0
	0-10
	40-70
	…
	40-70
	…
	90-100

	10
	0-10
	40-70
	…
	…
	90-100
	90-100
	

	5
	90-100
	90-100
	90-100
	90-100
	
	
	


Ghi chú: Có thể sử dụng cốt liệu lớn với kích thước cỡ hạt nhỏ nhất đến 3 mm, theo thoả thuận.
- Hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu lớn tuỳ theo cấp bê tông không vượt quá giá trị quy định trong Bảng 5.

Bảng 5 - Hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu lớn

	Cấp bê tông
	Hàm lượng bùn, bụi, sét, % khối lượng, không lớn hơn

	– Cao hơn B30
	1,0

	– Từ B15 đến B30
	2,0

	– Thấp hơn B15
	3,0


- Đá làm cốt liệu lớn cho bê tông phải có cường độ thử trên mẫu đá nguyên khai hoặc mác xác định thông qua giá trị độ nén dập trong xi lanh lớn hơn 2 lần cấp cường độ chịu nén của bê tông khi dùng đá gốc phún xuất, biến chất; lớn hơn 1,5 lần cấp cường độ chịu nén của bê tông khi dùng đá gốc trầm tích. Mác đá dăm xác định theo giá trị độ nén dập trong xi lanh được quy  định trong Bảng 6.

Bảng 6 - Mác của đá dăm từ đá thiên nhiên theo độ nén dập

	Mác đá dăm*
	Độ nén dập trong xi lanh ở trạng thái bão hoà nước, % khối lượng

	
	Đá trầm tích
	Đá phún xuất xâm nhập và đá biến chất
	Đá phún xuất phun trào

	140
	
	Đến 12
	Đến 9

	120
	Đến 11
	Lớn hơn 12 đến 16
	Lớn hơn 9 đến 11

	100
	Lớn hơn 11 đến 13
	Lớn hơn 16 đến 20
	Lớn hơn 11 đến 13

	80
	Lớn hơn 13 đến 15
	Lớn hơn 20 đến 25
	Lớn hơn 13 đến 15

	60
	Lớn hơn 15 đến 20
	Lớn hơn 25 đến 34
	

	40
	Lớn hơn 20 đến 28
	
	

	30
	Lớn hơn 28 đến 38
	
	

	20
	Lớn hơn 38 đến 54
	
	

	* Chỉ số mác đá dăm xác định theo cường độ chịu nén, tính bằng MPa tương đương với các giá trị 1 400; 1 200; ...; 200 khi cường độ chịu nén tính bằng kG/cm2.


- Sỏi và sỏi dăm dùng làm cốt liệu cho bê tông các cấp phải có độ nén dập trong xi lanh phù hợp với yêu cầu trong Bảng 7.

Bảng 7 - Yêu cầu về độ nén dập đối với sỏi và sỏi dăm

	Cấp bê tông
	Độ nén dập ở trạng thái bão hoà nước, % khối lượng, không lớn hơn

	
	Sỏi
	Sỏi dăm

	Cao hơn B25
	8
	10

	Từ B15 đến B25
	12
	14

	Thấp hơn B15
	16
	18


- Độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn thí nghiệm trong máy Los Angeles, không lớn hơn 50 % khối lượng.

- Hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn không vượt quá 15 % đối  với bê tông cấp cao hơn B30 và không vượt quá 35 % đối với cấp  B30 và thấp hơn.

- Tạp chất hữu cơ trong sỏi xác định theo phương pháp so màu, không thẫm hơn màu chuẩn.

Chú thích: Sỏi chứa lượng tạp chất hữu cơ không phù hợp với quy định trên vẫn có thể sử dụng nếu kết quả thí nghiệm kiểm chứng trong bê tông cho thấy lượng tạp chất hữu cơ này không làm giảm các tính chất cơ lý yêu cầu đối với bê tông.

- Hàm lượng ion Cl- (tan trong axit) trong cốt liệu lớn, không vượt quá 0,01 %. Có thể được sử dụng cốt liệu lớn có hàm lượng ion Cl- lớn  hơn 0,01 % nếu tổng hàm lượng ion Cl- trong 1 m3 bê tông không vượt quá 0,6 kg.

1.2.3. Xi măng

Sử dụng xi măng Pooc lăng theo tiêu chuẩn TCVN 2682:2020 “Xi măng pooc lăng”; TCVN 9202:2012 “Xi măng xây trát”; TCVN 6260:2009 “Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật”.

1.2.4. Cốt thép

Cốt thép phải đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1651-1: 2012 “Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn trơn”; TCVN 1651-2: 2012 “Thép cốt bê tông. Phần 2: Thép thanh vằn”; TCVN 1651-3:2012 “Thép cốt bê tông. Phần 3: Lưới thép hàn”; TCVN 197: 2002 “ Kim loại. Phương pháp thử kéo”; TCVN 198: 2008 “ Vật liệu kim loại. Thử uốn”; TCVN 312: 2007 “ Kim loại. Phương pháp thử uốn va đập kiểu con lắc Charpy”; TCVN 313: 1984 “ Kim loại. Phương pháp thử xoắn”.

1.2.5. Nước trộn cho bê tông và vữa xây

Theo Tiêu chuẩn TCVN 4506:2012 “Nước trộn bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật”.

1.2.6. Cốp pha

- Cốp pha phải đảm bảo độ cứng và ổn định trong suốt quá trình thi công.

- Cốp pha cần được ghép kín, khít để không làm mất nước xi măng khi đổ bê tông, đồng thời bảo vệ được bê tông mới đổ dưới tác động của thời tiết.

- Cốp pha cần được gia công và lắp dựng đúng hình dáng và kích thước của kết cấu theo quy định.

- Cốp pha cần được vệ sinh sạch sẽ trước khi đổ bê tông.

- Cốp pha có thể chế tạo tại nhà máy hoặc gia công tại công trình.

1.2.7. Bê tông trộn sẵn

Theo tiêu chuẩn TCVN 9340:2012 - Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu.

· Xi măng

Xi măng sử dụng chế tạo hỗn hợp bê tông trộn sẵn có thể là xi măng poóc lăng, xi măng poóc lăng hỗn hợp và phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong các tiêu chuẩn tương ứng TCVN 2682:2009 và TCVN 6260:2009.

Khi sử dụng các loại xi măng khác, nhà sản xuất phải thỏa thuận trước với người sử dụng.

· Cốt liệu

Cốt liệu dùng sản xuất hỗn hợp bê tông phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong TCVN 7570:2006.

· Nước trộn

Nước trộn hỗn hợp bê tông cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong TCVN 4506:2012.

· Phụ gia

- Phụ gia hóa học: Phụ gia hóa học dùng cải thiện tính chất công nghệ của hỗn hợp bê tông và hoặc các tính chất cơ lý của bê tông phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong TCVN 8826:2012.

- Phụ gia khoáng: Phụ gia khoáng mịn và siêu mịn dùng cải thiện các tính chất công nghệ của hỗn hợp bê tông, các tính chất cơ lý và độ bền lâu của bê tông phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định trong TCVN 8827:2012 hoặc các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với các phụ gia khoáng khác (không phải là Silicafume và tro trấu nghiền mịn).

5.1.2.8. Gạch Terrazzo:

Theo tiêu chuẩn TCVN 7744:2013 - Gạch Terrazzo; TCVN 6065:1995 Gạch xi măng lát nền.

5.1.2.8. Gạch bê tông tự chèn:

Theo tiêu chuẩn TCVN 6476-1999 Gạch bê tông tự chèn.

2. Giải pháp thi công xây dựng

2.1. Chuẩn bị thi công

- Tổ chức bàn giao mặt bằng phục vụ công tác thi công xây dựng công trình.

- Bố trí lán trại văn phòng.

- Lập sơ đồ, tiến độ tổ chức thi công, tiến độ cung cấp vật tư, vật liệu.

- Huy động máy móc thiết bị, nhân lực để phục vụ thi công các hạng mục theo hồ sơ thiết kế.

2.2. Công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thi công

- Lắp đặt đầy đủ các biển báo về ATGT, ATLĐ, VSMT, thực hiện các biện pháp che chắn khi thi công, bố trí đầy đủ hệ thống che chắn như rào chắn, lưới đỡ... tránh để vật liệu rơi vãi làm ảnh hưởng đến người, phương tiện tham gia giao thông. 

- Thường xuyên san gạt, vệ sinh mặt đường trong phạm vi thi công công trình. Đối với công nhân trên công trường cần nghiêm túc sử dụng trang thiết bị bảo hộ và tuân thủ quy định về an toàn theo quy định. 

- Bố trí người điều tiết giao thông qua phạm vi công trường liên tục trong suốt thời gian thi công.

2.3. Biện pháp thi công chủ đạo

2.3.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu phải có biện pháp, tổ chức thi công hợp lý.

- Tổ chức thi công theo đúng bản vẽ thiết kế được phê duyệt.

2.3.2. Trình tự thi công tổng thể

Bước 1: Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công:

- Xây dựng kho bãi tập kết vật liệu phục vụ thi công;

- Thi công hệ thống hàng rào và cảnh báo có công trình xây dựng đang thi công;

- Tập kết máy móc, thiết bị ra hiện trường thi công;

- Xây dựng lán trại để phục vụ sinh hoạt của ban chỉ huy và công nhân tại hiện trường.

Bước 2: Thi công công trình

- Định vị tim tuyến; tọa độ, cao độ các điểm không chế;

- Dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị thi công;

- Thi công hệ thống mương thoát nước;

- Thi công hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Phương án thi công chủ đạo chỉ mang tính hướng dẫn, tùy thuộc vào phương tiện và vật tư mà đơn vị thi công có thể sắp xếp để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Phương án thi công chủ đạo chỉ mang tính hướng dẫn, tùy thuộc vào phương tiện và vật tư mà đơn vị thi công có thể sắp xếp để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
IX. NGUỒN KINH PHÍ – THỜI GIAN THI CÔNG:

1. Nguồn kinh phí: Chi đầu tư phát triển ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu.
2. Thời gian thi công: 12 tháng kể từ ngày khởi công.

3. Thời hạn sử dụng công trình: dưới 25 năm.

4.  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư quản lý.

X. GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG:

Công trình mương thoát nước chạy dọc hai bên lề đường đi theo tuyến hiện trạng nên Việc giải toả đền bù các hộ dân và các công trình nhà nước trong phạm vi lộ giới không tiến hành.

XI. PHÒNG, CHỐNG CHÁY, NỔ – ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – ATLĐ:

1.  Phòng, chống cháy, nổ :
 -    Trong quá trình thi công có nhiều rủi ro xảy ra ở khu vực công trình và các vùng lân cận do đó theo luật xây dựng năm 2014 khi xây dựng các công trình cần phải phòng, chống cháy, nổ bằng các biện pháp ngăn chặn trước khi thi công bằng cách xây bể dự trữ nước, rà mìn trong khu vực công trình và phòng sẳn thiết bị chữa cháy.

2.  Đánh giá tác động môi trường :
-    Môi trường là yếu tố quan trọng của cuộc sống con người và có tác động tích cực đến sự phát triển của xã hội. Do đó, bảo vệ môi trường là rất cần thiết . 

-    Trong khu vực xây dựng môi trường sẽ bị biến đổi so với trước khi xây dựng công trình theo những xu hướng khác nhau, bao gồm cả những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực. Đánh giá tác động môi trường được thực hiện nhằm xác định một cách định lượng sự biến đổi của môi trường do tác động của công trình, bao gồm tác động trong quá trình thi công và tác động sau khi đưa công trình vào sử dụng.

-     Đảm bảo vệ sinh môi trường là công tác cần được thể hiện nghiêm túc và xuyên suốt trong quá trình thi công. Vì vậy, để đảm bảo vệ sinh môi trường cần lưu ý những điểm sau:

*    Trước và trong quá trình thi công: 

-   Phải lán trại và xây dựng ban điều hành công trường cho hợp lý, đảm bảo vệ sinh trong sinh hoạt cho cán bộ công nhân thi công tại công trường.

-   Thường xuyên dọn dẹp khu vực thi công, không để vật tư, vật liệu vương vãi ra ngoài và thu gom lại gọn gàng đúng nơi quy định.

-   Không xả rác, vật liệu phế thải xuống sông, hạn chế máy móc thiết bị chảy xăng dầu, chất thải ra khu vực xung quanh.

-   Trong suốt quá trình thi công xe chở vật liệu phải có bạt che phủ, tránh rơi vải trong quá trình vận chuển, đổ đất thừa đúng quy định.

*   Sau khi đưa vào sử dụng:

-    Để hạn chế tiếng ồn và bụi do xe cộ trên tuyến gây ra, có thể trồng các loại cây lâu năm dọc hai bên đường.

-   Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo điều kiện chạy xe êm thuận, tránh rơi vãi khi vận chuyển vật liệu trên đường và phá hỏng kết cấu công trình.

-   Lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hướng dẩn giao thông để giảm bớt các tai nạn giao thông có thể xảy ra.

3.  An toàn lao động :

-    An toàn lao động cho con người, thiết bị và công trình là yếu tố quan trọng trong việc thi công công trình. Vì vậy, cần phải có biện pháp khắc phục để hạn chế tai nạn xảy ra.

-    Lắp đặt biển báo hai đầu khu vực thi công.

-    Thường xuyên hướng dẫn về an toàn lao động cho cán bộ và công nhân tham gia thi công.

-    Nghiêm cấm người không có nhiệm vụ đi vào khu vực thi công.

-    Khi sử dụng máy thi công phải tuân thủ các quy tắc về an toàn vận hành máy móc thiết bị. Trong quá trình tham gia vận chuyển, nâng cẩu vật liệu cần phải có chứng chỉ nghề nghiệp phù hợp.

-   Phải có biện pháp kiểm tra kỷ luật thích đáng các trường hợp cố tình vi phạm và tuyên dương cá nhân, tập thể thực hiện tốt để kịp thời động viên thực hiện nghiêm túc nội quy đề ra.
XII – KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẤU THẦU:

-    Căn cứ luật đấu thầu số 22/2023/QH 2015 ngày 23/06/2023
XIII – KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CÔNG :

1. Khối lượng công tác :

     (xem bảng khối lượng diễn giải dự toán)
2. Phương pháp thi công :

 -    Tuyến mương không dài lắm và khối lượng thi công của từng hạng mục khá lớn do đó, kiến nghị chọn phương pháp thi công tuần tự là thích hợp, vì phương pháp này có ưu điểm tổ chức đời sống cán bộ, công nhân thuận lợi và quá trình thi công theo từng hạng mục được đơn giản hơn.
-    Hướng thi công được chia thành hai mũi vì đầu tuyến và cuối tuyến đều có hướng ra vào khá thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu.
3. Trình tự  thi công :

a. Chuẩn bị thi công:

-    Trước khi thi công cần phải thu dọn mặt bằng. Đồng thời tiến hành các công tác khôi phục cọc, mốc, xác định cụ thể các nguồn và phương thức cung cấp vật liệu; chuẩn bị các bãi tập kết nguyên, vật liệu, phương tiện và nhân lực thi công. 

b.  Thi công mương thoát nước:

-   Đào đất: Sử dụng máy đào và máy xúc kết hợp xe vận chuyển để chuyển đất đào từ nơi cao về nơi thấp hoặc đổ đi với đất không đảm bảo đắp nền. 

-   Trước khi làm lớp đá dăm lót móng mương dày 10cm thì tiến hành lu lèn chặt nền móng, tiến hành lắp đạt ván khuôn, cốt thép mương theo từng đốt mương, sau đó tiến hành đổ bê tông thành mương bằng BTCT đá 1x2 M200 dày 20cm, tiến hành lắp đặt tấm đan bằng BTCT đá 1x2 M250.

c. Thi công mặt đường :    
Thi công mặt đường kết cấu loại 1:
- Vệ sinh mặt đường TBXM hiện trạng.

- Thi công bù phụ BTXM thương phẩm đá 1x2 M250 đến cao độ thiết kế: Trước khi rải BTXM thương phẩm đá 1x2 M250 ban gạt tạo mặt phẳng.
Thi công mặt đường kết cấu loại 2:
- Thi công lớp đá dăm Dmax<6 dày 12cm, lu lèn đạt k>=0.98.
- Vệ sinh mặt đường đá dăm sau khi đã lu lèn đạt K>=0.98 và mô đun đàn hồi thiết kế.
- Thi công lớp giấy dầu chống thấm: Trước khi rải BTXM thương phẩm đá 1x2 M250 ban gạt tạo mặt phẳng.
Thi công mặt đường kết cấu loại 3:
- Vệ sinh mặt đường TBXM hiện trạng (khi chiều cao bù vênh >=15cm) .

- Thi công bù phụ đá dăm Dmax<6 đến cao độ thiết kế: Trước khi rải BTXM thương phẩm đá 1x2 M250 ban gạt tạo mặt phẳng.
XIV. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ NHƯNG ẢNH HƯỞNG, TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI, TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI:

1. Tác động môi trường:


Việc thi công công trình có ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên xung quanh tuyến, do cần phải có biện pháp bảo vệ an toàn cho môi trường xung quanh.

2. Môi trường tự nhiên: 


Khu vựa xây dựng là đồng ruộng ít nhà dân không có khu vực ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên nhiều, tuy nhiên việc thi công cần phải gọn gàng trong phạm vi mặt bằng công trình không để các vật liệu thừa, thải vương ra ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên khu vực xung quanh. 

3. Bụi và tiếng ồn:


Vấn đề bụi và tiếng ồn là quan trọng nhất ảnh hưởng lớn nhất tới điều kiện sống và làm việc sinh hoạt của người dân hai bên tuyến do đó trong quá trình thi công cần phải có biện pháp khoa học để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng tối đa đến cuộc sống của người dân.


+ Trong quá trình thi công sẽ vận chuyển một lượng vật liệu tương đối lớn như đất, cát, đá… từ nơi khác tới công trường và ngược lại đơn vị thi công cần phải có biện pháp che phủ vật liệu cho kỹ để tránh rơi vãi và khuyếch tán bụi từ vật liệu ra môi trường xung quanh.


+ Trong khi thi công các vật liệu dính nhiều bụi mà bị khô cần phải tưới thêm nước để giảm lượng bụi vào môi trường.


+ Máy móc thi công trong công trường phải được bố trí hoạt động vào ban ngày, tránh thi công vào ban đêm làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân xung quanh, đồng thời các máy móc đưa vào thi công phải đảm bảo quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường.

4. Chất thải rắn:


Khu vực xây dựng bao gồm đất trồng cây, hai bên là một ít nhà dân, do đó sau khi công trình được thực hiện xong cần phải dọn dẹp toàn bộ chất thải rắn vương vãi xung quanh không làm ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên ban đầu của khu vực ngoài phạm vi công trình.

5. Hiệu quả kinh tế xã hội:

- Công trình khi xây dựng xong sẽ góp phần lưu thông tuyến được thuận lợi, nâng cao khả năng lưu thông hàng hóa góp phần nâng cao đời sống của người dân, phát triển kinh tế xã hội của khu vực.

- Hiệu quả lâu dài là dự án thực hiện tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế và xã hội ở khu vực, phân bố lại dân số trong khu vực hợp lý hơn và thay đổi việc làm cho một số cư dân trong địa bàn theo chiều hướng tích cực.

XV– KẾT LUẬN:
Đơn vị tư vấn thiết kế đã nghiên cứu các giải pháp báo cáo KT-KT xây dựng công trình “Bê tông hóa các ngõ hẻm trên địa bàn xã Bình Châu là tuyến đường nông thôn thuộc xã Bình Châu” phù hợp với quy mô thiết kế và cấp công trình theo quy hoạch được duyệt. Đảm bảo các yêu cầu về kinh tế – kỹ thuật và mỹ thuật.

Trân trọng kính trình.

                                                                                 Bà Rịa, ngày     tháng 03 năm 2026
            Chủ trì                                                        CÔNG TY CP TVXD BÌNH MINH
                                                                                                      Giám đốc

KS. Nguyễn Quang Trường                                           KS. Phạm Lê quốc Tuấn
Công ty CP TVXD Bình Minh                                                                                           Trang: 3

